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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Máy tuyển khoáng
		              Machines for mineral processing and concentration
Mã số học phần:  7090525
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6); học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 45 tiết
Lý thuyết: 45		Bài tập: 0  	Thực hành: 0 
       Thực tập: 0 		Đồ án: 0   	Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Phạm Văn Tiến	0905-08
2. ThS. Đoàn Văn Giáp	0905-02
2.2. Bộ môn: Máy Và Thiết Bị Công Nghiệp
2.3. Khoa: Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Cơ sở thiết kế máy (7090406)
3.2. [bookmark: _GoBack]Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được)
4.1.1- Nắm được quá trình sàng và các loại thiết bị sàng
4.1.2- Nắm được thiết bị đập và nghiền
4.1.3- Nắm được quá trình phân cấp và máy phân cấp
4.1.4- Nắm được thiết bị của phương pháp tuyển trọng lực
4.1.5- Nắm được phương pháp tuyển nổi và máy tuyển nổi
4.1.6- Nắm được phương pháp tuyển từ và máy tuyển từ
4.1.7- Nắm được phương pháp Tuyển điện và máy tuyển điện
4.1.8- Biết các thiết bị phụ trong xưởng tuyển khoáng
sàng, đập. Biết cách sửa chữa, bảo dưỡng một số loại thiết bị sàng, đập.
4.2. Kỹ năng (Kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được)
4.2.1.  Kỹ năng cứng học môn: Hiểu được bản chất của của các phương pháp và quá trình tuyển khoáng, nắm được kết cấu và hoạt động để khai thác tối đa chức năng của thiết bị.                                                                                                                              
4.2.2.  Kỹ năng mềm: Biết khai thác và áp dụng một số phần mềm để tính toán, thiết kế chi tiết trong thiết bị.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động phạm vi ứng dụng của các loại máy sàng, máy đập, máy nghiền, các loại máy tuyển khoáng như máy tuyển trọng lực, máy tuyển điện, máy tuyển từ, máy tuyển nổi và các thiết bị phụ trong xưởng tuyển khoáng. Đây là những máy và thiết bị cho công việc chuẩn bị khoáng sản nhằm nâng cao giá trị và tận thu khoáng sản trong khai thác mỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Quá trình sàng và thiết bị sàng
	14
	4.1.1; 4.2.1
4.2.2

	1.1
	Hiệu suất sàng
	
	

	1.2
	Mức độ khó dễ sàng của vật liệu
	
	

	1.3
	Xác suất lọt qua lỗ sàng của vật liệu
	
	

	1.3.1
	Trường hợp hạt chuyển động song song với mặt sàng
	
	

	1.3.2
	Trường hợp hạt chuyển động vuông góc với mặt sàng
	
	

	1.4
	Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sàng
	
	

	1.4.1
	Tính chất vật lý của vật liệu
	
	

	1.4.2
	Đặc tính chuyển động của mặt sàng và đặc điểm về cấu tạo của sàng
	
	

	1.5
	Mặt sàng
	
	

	1.5.1
	Mặt sàng lưới đan
	
	

	1.5.2
	Mặt sàng lưới tấm dập lỗ
	
	

	1.5.3
	Mặt sàng chấn song
	
	

	1.5.4
	Căng lưới sàng và một số chi tiết ghép khác
	
	

	1.6
	Tải trọng trên mặt sàng và năng suất sàng
	
	

	1.6.1
	Xác định tải trọng trên mặt sàng
	
	

	1.6.2
	Năng suất sàng
	
	

	1.7
	Điều kiện di chuyển của hạt vật liệu trên mặt lưới sàng chuyển động
	
	

	1.7.1
	Trường hợp sàng chấn động thẳng
	
	

	1.7.2
	Trường hợp sàng chấn động có quĩ đạo đường cong khép kín
	
	

	1.8
	Phân loại các thiết bị sàng
	
	

	1.9
	Sàng có mặt sàng và khung sàng đều cố định
	
	

	1.9.1
	Sàng chấn song
	
	

	1.9.2
	Sàng cung
	
	

	1.9.3
	Sàng trụ côn
	
	

	1.9.4
	Sàng phẳng
	
	

	1.10
	Sàng có mặt sàng chuyển động, khung sàng cố định
	
	

	1.10.1
	Sàng trục
	
	

	1.10.2
	Sàng quay
	
	

	1.11
	Sàng có mặt sàng và khung sàng cùng chuyển động
	
	

	1.11.1
	Sàng lắc phẳng
	
	

	1.11.2
	Sàng chấn động thẳng
	
	

	1.11.3
	Sàng chấn động (rung) theo đường cong khép kín
	
	

	1.11.4
	Tìm hệ số độ cứng đàn hồi k và hệ số cản nhớt c
	
	

	Chương 2
	Thiết bị đập và nghiền
	13
	4.1.2; 4.2.1
4.2.2

	2.1
	Khái niệm
	
	

	2.1.1
	Các giai đoạn và phương pháp đập nghiền
	
	

	2.1.2
	Công cí ích trong quá trình đập
	
	

	2.2
	Máy đập hàm
	
	

	2.2.1
	Nguyên lý tác dụng, phân loại, cấu tạo, lĩnh vực sử dụng
	
	

	2.2.2
	Đặc điểm kỹ thuật của máy đập hàm
	
	

	2.2.3
	Động học máy đập hàm
	
	

	2.2.4
	Sử dụng máy đập hàm
	
	

	2.3
	Máy đập nón
	
	

	2.3.1
	Nguyên lý cấu tạo, phân loại, lĩnh vực sử dụng
	
	

	2.3.2
	Cấu tạo máy đập nón
	
	

	2.3.3
	Các thông số kỹ thuật
	
	

	2.3.4
	Sử dụng máy đập nón
	
	

	2.4
	Máy đập trục
	
	

	2.4.1
	Nguyên lý tác dụng, phân loại
	
	

	2.4.2
	Cấu tạo
	
	

	2.4.3
	Đặc điểm kỹ thuật
	
	

	2.5
	Máy đập búa
	
	

	2.5.1
	Nguyên lý làm việc, phân loại, sử dụng
	
	

	2.5.2
	Cấu tạo máy đập búa
	
	

	2.5.3
	Đặc điểm kỹ thuật của máy đập búa
	
	

	2.6
	Máy nghiền
	
	

	2.6.1
	Nguyên lý làm việc, phân loại, lĩnh vực sử dụng
	
	

	2.6.2
	Cấu tạo máy nghiền
	
	

	2.6.3
	Một số loại máy nghiền
	
	

	2.6.4
	Đặc điểm kỹ thuật của máy nghiền hình trụ
	
	

	Chương 3
	Quá trình phân cấp và máy phân cấp
	3
	4.1.3; 4.2.1

	3.1.
	Khái niệm
	
	

	3.1.1
	Quá trình phân cấp
	
	

	3.1.2
	Sơ bộ sự rơi của hạt trong môi trường
	
	

	3.1.3
	Phân  loại máy phân cấp
	
	

	3.2.
	Máy phân cấp thủy lực
	
	

	3.2.1
	Máy phân cấp thuỷ lực nhiều ngăn
	
	

	3.2.2
	Phân cấp hình côn
	
	

	3.2.3
	Máy phân cấp cơ giới
	
	

	3.2.4
	Xoáy lốc nước
	
	

	Chương 4
	Thiết bị của phương pháp tuyển trọng lực
	4
	4.1.4; 4.2.1

	4.1.
	Khái niệm về lắng
	
	

	4.2.
	Máy lắng
	
	

	4.2.1
	Máy lắng màng lắc nằm ngang
	
	

	4.2.2
	Máy lắng màng lắc thẳng đứng
	
	

	4.2.3
	Máy lắng khí ép (máy lắng không piston)
	
	

	4.2.4
	Máy lắng piston
	
	

	4.2.5
	Các thông số công nghệ của máy lắng
	
	

	4.3
	Tuyển và máy tuyển trong môi trường huyền phù
	
	

	4.3.1
	Khái niệm
	
	

	4.3.2
	Thiết bị tuyển huyền phù
	
	

	4.4
	Tuyển và thiết bị tuyển dòng nước chảy theo mặt phẳng nghiêng
	
	

	4.4.1
	Khái niệm
	
	

	4.4
	Các loại thiết bị tuyển dòng nước chảy theo mặt phẳng nghiêng
	
	

	Chương 5
	Tuyển nổi và máy tuyển nổi
	4
	4.1.5; 4.2.1

	5.1
	Khái niệm về tuyển nổi
	
	

	5.1.1
	Phương pháp tuyển nổi
	
	

	5.1.2
	Thuốc tuyển nổi
	
	

	5.1.3
	Tác dụng máy tuyển nổi
	
	

	5.2.
	Cấu tạo máy tuyển nổi
	
	

	5.2.1
	Phân loại
	
	

	5.2.2
	Cấu tạo máy tuyển nổi cơ giới
	
	

	5.2.3
	Máy tuyển nổi khí nén
	
	

	5.2.4
	Máy tuyển nổi cơ giới – khí nén
	
	

	5.2.5
	Máy tuyển nổi điện và các máy khác
	
	

	5.2.6
	Thông số chính của máy tuyển nổi
	
	

	5.2.7
	Các thiết bị phụ trong xưởng tuyển nổi
	
	

	Chương 6
	Tuyển từ và máy tuyển từ
	3
	4.1.6; 4.2.1

	6.1.
	Khái niệm về tuyển từ
	
	

	6.2.
	Một số khái niệm về từ trường
	
	

	6.3.
	Từ trường của các máy tuyển từ
	
	

	6.4
	Các thiết bị tuyển từ
	
	

	6.4.1
	Máy để tuyển khô quặn có từ tính mạnh
	
	

	6.4.2
	Máy tuyển từ ướt quặng có từ tính mạnh
	
	

	6.4.3
	Máy tuyển từ có từ trường mạnh để tuyển khô quặng có từ tính yếu
	
	

	6.4.4
	Máy tuyển từ có từ trường mạnh để tuyển ướt các quặng có từ tính yếu
	
	

	6.4.5
	Máy tuyển từ đa hướng
	
	

	6.5
	Các thb phụ
	
	

	6.5.1
	Thiết bị từ hoá
	
	

	6.5.2
	Thiết bị khử từ
	
	

	6.5.3
	Thiết bị tách sắt
	
	

	Chương 7
	Tuyển điện và máy tuyển điện
	2
	4.1.7; 4.2.1

	7.1
	Cơ sở vật lý của phương pháp tuyển điện
	
	

	7.2
	Máy tuyển điện
	
	

	7.2.1
	Máy tuyển tĩnh điện
	
	

	7.2.2
	Máy tuyển điện vầng sáng
	
	

	Chương 8
	Các thiết bị phụ trong xưởng tuyển khoáng
	2
	4.1.8; 4.2.1

	8.1
	Khử nước
	
	

	8.1.1
	Khái niệm
	
	

	8.1.2
	Róc nước tự nhiên
	
	

	8.1.3
	Ly tâm
	
	

	8.1.4
	Cô đặc
	
	

	8.1.5
	Lọc
	
	

	8.2
	Khử bụi
	
	

	8.2.1
	Khái niệm khử bụi
	
	

	8.2.2
	Các thiết bị thu bụi
	
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
· Giảng dạy lý thuyết trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	Giáo trình:
[1] Giáo trình máy tuyển khoáng - Phạm Tuấn ‒ Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2005.

	Tài liệu tham khảo:
[2] Giáo trình cơ sở tuyển khoáng – PGS.TS Nguyễn Bơi và nnk, NXB Giao thông vận tải, 2004
[3] Giáo trình chuẩn bị khoáng sản – ThS. Nguyễn Ngọc Phú và TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Quá trình sàng và thiết bị sàng
1.1.  Hiệu suất sàng
1.2. Mức độ khó dễ sàng của vật liệu
1.3. Xác suất lọt qua lỗ sàng của vật liệu
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sàng
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 1
+ Tài liệu [2]: Chương 1
+ Tài liệu [3]: Chương 1

	2
	1.5. Mặt sàng
1.6. Tải trọng trên mặt sàng và năng suất sàng
1.7. Điều kiện di chuyển của hạt vật liệu trên mặt lưới sàng chuyển động
1.7.1 Trường hợp sàng chấn động thẳng
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 1
+ Tài liệu [2]: Chương 1
+ Tài liệu [3]: Chương 1

	3
	1.7.2; 1.8. Phân loại các thiết bị sàng
1.9. Sàng có mặt sàng và khung sàng đều cố định
1.10. Sàng có mặt sàng chuyển động, khung sàng cố định
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 1
+ Tài liệu [2]: Chương 1
+ Tài liệu [3]: Chương 1

	4
	1.11. Sàng có mặt sàng và khung sàng cùng chuyển động 
1.11.1 Sàng lắc phẳng
1.11.2 Sàng chấn động thẳng
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 1
+ Tài liệu [2]: Chương 1
+ Tài liệu [3]: Chương 1


	5
	1.11.3. Sàng chấn động theo đường cong khép kín
Chương 2: Thiết bị đập và nghiền
2.1. Khái niệm
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 1, chương 2
+ Tài liệu [2]: Chương 3
+ Tài liệu [3]: Chương 6

	6
	2.2. Máy đập hàm

	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 2
+ Tài liệu [2]: Chương 3
+ Tài liệu [3]: Chương 6; 

	7
	2.3. Máy đập nón

	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 2
+ Tài liệu [2]: Chương 3
+ Tài liệu [3]: Chương 6;

	8
	2.4. Máy đập trục
2.5. Máy đập búa

	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 2
+ Tài liệu [2]: Chương 3
+ Tài liệu [3]: Chương 6;

	9
	2.6. Máy nghiền 

	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 2
+ Tài liệu [2]: Chương 3
+ Tài liệu [3]: Chương 6;

	10
	Chương 3: Quá trình phân cấp và máy phân cấp
3.1. Khái niệm
3.2. Máy phân cấp thủy lực
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 3
+ Tài liệu [2]: Chương 2
+ Tài liệu [3]: Chương 4

	11
	Chương 4: Thiết bị của phương pháp tuyển trọng lực
4.1; 4.2. Máy lắng
4.3. Tuyển và máy tuyển trong môi trường huyền phù
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 4
+ Tài liệu [2]: Chương 4

	12
	4.4. Tuyển và thiết bị tuyển dòng nước chảy theo mặt phẳng nghiêng
Chương 5: Tuyển nổi và máy tuyển nổi
5.1. Khái niệm về tuyển nổi
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 4, chương 5.
+ Tài liệu [2]: Chương 4

	13
	5.2. Cấu tạo máy tuyển nổi
Chương 6: Tuyển từ và máy tuyển từ
6.1. Khái niệm về tuyển từ
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 5, chương 6
+ Tài liệu [2]: Chương 5
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	6.2; Khái niệm về từ trường 
6.3. Từ trường của các máy tuyển từ.
Chương 7: Tuyển điện và máy tuyển điện
7.1. Cơ sở vật lý của phương pháp tuyển điện
	6
	0
	0
	
+ Tài liệu [1]: Chương 6, chương 7
+ Tài liệu [2]: Chương 6
+ Tài liệu [3]: Chương 1-8

	15
	Chương 7: Tuyển điện và máy tuyển điện
7.2. Máy tuyển điện
Chương 8: Các thiết bị phụ trong xưởng tuyển khoáng
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 7, chương 8.
+ Tài liệu [2]: Chương 6
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	Ôn tập 
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